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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

TOÁN 3 – BÀI 31: GAM 

 

 
Bài 1. Điền đơn vị đo khối lượng phù hợp: g hoặc kg. 
a) Khối lượng của một con bò thường được đo bằng ... .... 
b) Khối lượng của một quả trứng thường được đo bằng ... .... 
c) Khối lượng của một quả táo thường được đo bằng ... .... 
d) Đơn vị phù hợp để đo khối lượng của một con gà là ... .... 
Bài 2. Tính các phép tính sau. 
 a) 31g × 3 =... ... ...g  
  b) 6g × 9 =... ... ...g 
 c) 43g × 2 =... ... ...g  
  d) 20g × 5 =... ... ...g 
Bài 3. Điền khối lượng của quả cân còn thiếu. 
a) 500g + 200g + 200g + 20g + 1g +... ... ...g = 931g 
b) 500g + 200g + 50g + 20g + 20g + 5g + 1g +... ... ...g = 806g 
c) 500g + 200g + 100g + 20g + 10g + 2g + 2g +... ... ...g = 934g 
d) 500g + 200g + 100g +... ... ...g = 1000g 
Bài 4. Tính giá trị các biểu thức sau. 
 a) 22g × 4 − 70g = ... ... ... g b) 25g × 2 − 30g = ... ... ... g 
 c) 18g × 3 − 21g = ... ... ... g d) 16g × 6 − 45g = ... ... ... g 
Bài 5. Quan sát các cân thăng bằng sau và điền khối lượng của mỗi vật. 
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 a) Khối lượng của quả chuối ở Hình 1 là ... ... ... g.  
 b) Khối lượng của quả chanh ở Hình 2 là ... ... ... g. 
 c) Khối lượng của bánh sừng bò ở Hình 3 là ... ... ... g.  
d) Khối lượng của quả cà chua ở Hình 4 là ... ... ... g. 
 
Bài 6. Một quả dưa hấu cân nặng 6 kg. Gia đình đã ăn bớt 3000 g dưa hấu. Hỏi phần dưa hấu 
còn lại cân nặng bao nhiêu gam? Trình bày bài giải. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 7. Trong một cửa hàng thực phẩm, giỏ thứ nhất có khối lượng 22g. giỏ thứ hai có 2 cái 
bánh quy, mỗi cái bánh quy nặng 20g. 
Nhóm nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu gam? Em hãy trình bày bài giải. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


